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CHỈ THỊ

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan,

quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất

theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP

ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ, gắn với thực hiện

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2008

của Bộ Chính trị (khoá X)

––––––––––––

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng (Nghị định số 21/2009/NĐ-CP) và Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2009/NĐ-CP (Thông tư số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC), cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nhìn chung bảo đảm chặt chẽ, đạt được kết quả bước đầu. Đến nay, toàn quân đã có hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) được hưởng chế độ, chính sách theo quy định; một bộ phận được giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm. Chế độ, chính sách được ban hành có nhiều nội dung mới, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của sĩ quan, QNCN khi thôi phục vụ tại ngũ; tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện tinh giản biên chế, góp phần thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2015 (Nghị quyết số 29-NQ/TW).

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, nhất là việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm còn có một số hạn chế, khuyết điểm; một số cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai và hướng dẫn thực hiện chưa cụ thể, thống nhất; hiệu quả chưa cao, nẩy sinh một số vướng mắc, chưa đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của cấp uỷ, chỉ huy ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ và sâu sắc; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chưa sát thực tiễn; công tác kiểm tra chưa thường xuyên, sâu sát; chậm đề xuất, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, phát sinh...


Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân uỷ Trung ương chỉ thị:


1. Cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn với quán triệt triển khai chủ trương điều chỉnh tổ chức biên chế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thông qua quán triệt góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức và đội ngũ sĩ quan, QNCN; tổ chức thực hiện thống nhất, có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để tinh giản biên chế quân đội, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, QNCN; góp phần ổn định tư tưởng, tổ chức, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

2. Cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc giải quyết sĩ quan, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm; thực hiện đúng đối tượng, quy trình và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, chính xác; chịu trách nhiệm về việc đánh giá, nhận xét và giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm; không để xảy ra tiêu cực hoặc lạm dụng chính sách giải quyết nghỉ hưu trước hạn tuổi trái quy định. Đồng thời, thường xuyên quản lý chặt chẽ số lượng và chất lượng đội ngũ, nhất là việc tuyển chọn đầu vào sĩ quan, QNCN; làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng giữ lại những sĩ quan, QNCN có hiệu quả công tác tốt, tín nhiệm cao, những người đã qua chiến đấu, đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, QNCN.  

3. Sĩ quan, QNCN (bao gồm cả khối dự toán và hạch toán) nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ, thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Sĩ quan, QNCN thuộc diện dôi dư biên chế ở các cơ quan, đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sĩ quan, QNCN. 

b) Sĩ quan hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, được quy định cụ thể tại Thông tư số 114/2010/TT-BQP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà quân đội không có nhu cầu bố trí sử dụng.  

c) Sĩ quan, QNCN của các đơn vị và cơ quan các cấp thuộc diện dôi dư theo biểu tổ chức, biên chế hoặc theo quy định tổ chức, quân số hàng năm của Bộ Tổng Tham mưu và theo chỉ tiêu, kế hoạch chuyển ra hàng năm của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoặc tổ chức không có nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao (kể cả số giữ chức vụ chỉ huy, quản lý không thuộc tiết b nêu trên).

4. Tuổi để xác định sĩ quan, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm ít nhất là một năm (đủ 12 tháng); đối với đối tượng nêu tại tiết c điểm 3 Chỉ thị này nghỉ hưu trước hạn tuổi nhiều nhất không quá 3 năm (36 tháng); trường hợp cá biệt nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất quá 3 năm, các đơn vị báo cáo và đề nghị Thường vụ Quân uỷ Trung ương xem xét, quyết định.

Sĩ quan, QNCN đủ điều kiện nêu trên, đã có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, được thực hiện chế độ trợ cấp một lần quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Những trường hợp không được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất thực hiện theo khoản 4 Điều 3 Mục I Chương II Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC và các trường hợp khác như thoái thác nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong rèn luyện, học tập, công tác.

5. Trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền, cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cơ quan, đơn vị, xác định kế hoạch và số lượng giảm biên chế hàng năm ở từng cơ quan, đơn vị thuộc quyền; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xác định những sĩ quan, QNCN thuộc diện thôi phục vụ tại ngũ. Các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm phải được xem xét, đề nghị của cấp uỷ từ cơ sở (theo phân cấp quản lý sĩ quan, QNCN), đến cấp uỷ trực thuộc Quân uỷ Trung ương; đối tượng thuộc diện cơ quan cán bộ quản lý, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (qua Cục Cán bộ); đối tượng thuộc diện cơ quan quân lực quản lý, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Quân lực) để thẩm định, phê duyệt.

Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, theo thẩm quyền của từng cấp. 

6. Hàng năm, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp, thống nhất với Tổng cục Chính trị và Cục Tài chính/BQP hướng dẫn cơ quan, đơn vị xác định kế hoạch, số lượng sĩ quan, QNCN chuyển ra, dự toán nguồn kinh phí bảo đảm; chỉ đạo việc  giải quyết chính sách đối với sĩ quan, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thống nhất, bảo đảm cho việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng được thuận lợi, hiệu quả; tổ chức thẩm định, phê duyệt và thông báo đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định để đơn vị thực hiện chính sách; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện theo thẩm quyền quản lý sĩ quan, QNCN.

7. Căn cứ Chỉ thị này, theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất với Bộ Quốc phòng để ban hành những quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy định không còn phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội.


8. Giao Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ chỉ đạo sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả về Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Chỉ thị này được quán triệt đến các cấp uỷ, chi bộ và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Tổng cục Chính trị để được xem xét, đề xuất giải quyết./.
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